I. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN - 10 TTHC
1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (mã TTHC: 2.002380)
1.1. Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 12,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 6,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 5,5 ngày.

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Nộp phí, lệ phí theo định mức 

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày

	B7
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày 

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	5,5 ngày 

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B10
	

	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	2,5 ngày 

	B12
	


	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


1.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành gửi thông báo mức phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn 5,5 ngày sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trình UBND thành phố phê duyệt.

Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.
  Trong thời hạn 04 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

Trong thời hạn 0,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
2. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (mã TTHC: 2.002381)
2.1. Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 12,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 6,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 5,5 ngày.

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Nộp phí, lệ phí theo định mức 

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày

	B7
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày 

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	5,5 ngày 

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B10
	

	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	2,5 ngày 

	B12
	


	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


2.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tính phí và gửi thông báo mức phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn 5,5 ngày sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trình UBND thành phố phê duyệt.

Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.
  Trong thời hạn 04 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
3. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (mã TTHC: 2.002382)
3.1. Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ là  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả:  0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 2,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 02 ngày.

3.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Theo Văn bản của Sở KH&CN yêu cầu

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B12
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


3.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ soạn thảo và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ để tiến hành bước thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
4. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (mã TTHC: 2.002383)
4.1. Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 12,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 6,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 5,5 ngày.

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Nộp phí, lệ phí theo định mức 

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày

	B7
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày 

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	5,5 ngày 

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B10
	

	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	2,5 ngày 

	B12
	


	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


4.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành soạn thảo và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ để tiến hành bước thẩm định hồ sơ. 

Trong thời hạn 5,5 ngày sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trình UBND thành phố phê duyệt.

Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.
  Trong thời hạn 04 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
5. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (mã TTHC: 2.002384)
5.1. Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 2,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 02 ngày.

5.2. Sơ đồ quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Theo Văn bản của Sở KH&CN yêu cầu

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B12
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


5.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành soạn thảo và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ và tiến hành bước thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
6. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (mã TTHC:  2.002379)
6.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 2,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 1,5 ngày.

6.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Theo Văn bản của Sở KH&CN yêu cầu

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B12
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


6.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện 

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành soạn thảo và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tính phí và gửi thông báo mức phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Chứng chỉ.

  Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Chứng chỉ.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
7. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET, (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh (mã TTHC: 1.013951)
7.1. Thời hạn giải quyết

 - Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ là 22,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 13,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 8,5 ngày.

7.2. Sơ đồ quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Nộp phí, lệ phí theo định mức 

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày

	B7
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày 

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	12 ngày 

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày 

	B10
	

	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	06 ngày 

	B12
	


	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	0,5 ngày 

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


7.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành soạn thảo và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tính phí và gửi thông báo mức phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn 11,5 ngày sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết.

Trong thời hạn 02 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.
  Trong thời hạn 06 ngày, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 02 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
8. Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn trong sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET, (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh (mã TTHC:  1.013971)
8.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 2,5 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 02 ngày.

8.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	

	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không quy định

	B5
	
	Tổ chức, cá nhân
	Theo Văn bản của Sở KH&CN yêu cầu

	B6
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Lãnh đạo, Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B12
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B13
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B14
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B15
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


8.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành soạn thảo và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tính phí và gửi thông báo mức phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.
  Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy phép.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
9. Thủ tục khai báo thiết bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET, (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức xạ phát tia X trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh (mã TTHC:  1.013948)
9.1. Thời hạn giải quyết
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp Giấy xác nhận khai báo là 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 1/4 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 01 ngày.

+ UBND thành phố phê duyệt kết quả: 1,25 ngày.

9.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày làm việc

	
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1/4 ngày làm việc

	
	

	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc 

	
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) 
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


9.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 
- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện trong thời hạn 01 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ của tổ chức/cá nhân trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thông báo cho tổ chức/cá nhân.
- Nếu hồ sơ hợp lệ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.
Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy xác nhận khai báo.
  Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy xác nhận khai báo.

  Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy xác nhận khai báo.

  Trong thời hạn 1/4 ngày, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
`10. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ) (mã TTHC: 2.002385)
10.1. Thời hạn giải quyết
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp Giấy xác nhận khai báo là 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả: 1/4 ngày.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt: 1,25 ngày.

10.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg
	01 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng HTS&QLCNg
	1/4 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên phòng HTS&QLCNg 
	1/4 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


10.3. Diễn giải quy trình


a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch công hoặc gửi qua đường bưu điện (Dịch vụ bưu chính công ích) tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ

Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 
- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện trong thời hạn 01 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ của tổ chức/cá nhân trình lãnh đạo Sở ký văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thông báo cho tổ chức/cá nhân.
- Nếu hồ sơ hợp lệ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt duyệt kết quả giải quyết hồ sơ.
  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị.

  Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết, xem xét và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.
Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ban hành văn bản thông báo mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung





Nộp phí, lệ phí hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi,


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 





Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ban hành văn bản thông báo mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung





Nộp phí, lệ phí hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi,


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 





Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ





Sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, 


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 








Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ban hành văn bản thông báo mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung





Nộp phí, lệ phí hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi,


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 





Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ





Sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, 


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 








Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ra thông báo thu phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ





Nộp phí, lệ phí. Sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, 


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 








Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ban hành văn bản thông báo mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung





Nộp phí, lệ phí hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi,


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 





Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra hồ sơ và ra thông báo thu phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chuyển đến TTPVHCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân 





Chuyển thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mức phí, lệ phí hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ





Nộp phí, lệ phí. Sửa đổi bổ sung hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, 


bổ sung








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 








Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ 





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết








Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả giải quyết đến TTPVHCC





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở 


phê duyệt kết quả








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân











